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 UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ Y TẾ

Số:            /TB-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2025

THÔNG BÁO
Danh sách các cơ sở thực hiện tự công bố sản phẩm

Ngày
 tiếp nhận

Tên 
tổ chức/ cá nhân Địa chỉ

Số 
sản 

phẩm

Liệt kê
 từng sản phẩm

Giấy chứng nhận 
ISO/HACCP hoặc 

tương đương

Nơi sản xuất ngoài tỉnh 
Đồng Nai

26/11/2025

Chi nhánh Công ty 
TNHH Brenntag 

Việt Nam tại Đồng 
Nai

Số 10, đường Phan 
Đăng Lưu, khu phố 7, 
phường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai

01

Tên sản phẩm: 
Chất hỗ trợ chế 
biến thực phẩm: 

Novozym 
AC0026

Xuất xứ: Đan Mạch. 
Nhà sản xuất: 

Novozymes A/S. Địa 
chỉ: Krogshoejvej 36, 
Bagsvaerd DK-2880, 

Denmark.

26/11/2025
CÔNG TY TNHH 

JAPAN BEST 
FOODS

Đường N3-1, KCN 
Long Đức, xã Bình An, 

tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

01
Tên sản phẩm: 

GIMBAP THỊT 
HEO KIM CHI

Chứng nhận ISO 
mã số 22000:2018 

mã số GCN 
9199293406055-
FSMS, Nơi cấp: 
Công ty cổ phần 
chứng nhận và 

giám định quốc tế 
ISOCERT

mailto:syt@dongnai.gov.vn
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01

Tên sản phẩm: 
PHỤ GIA 

THỰC PHẨM: 
PHẨM MÀU 
CARAMEL 

MG-24

26/11/2025
Công ty TNHH 

Semba Tohka Việt 
Nam

Đường N1-1, Khu công 
nghiệp Long Đức, xã 
An Phước, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

01

Tên sản phẩm: 
BỘT GIA VỊ 

GOCHUJANG 
RR-08

GOCHUJANG 
SEASONING 
POWDER RR-

08

Giấy chứng nhận 
FSSC22000: 

VN21/00212, cấp 
bởi SGS United 
Kingdom Ltd.

01

Tên sản phẩm: 
Thức uống dinh 

dưỡng Lúa Mạch 
Nestlé MILO
(Thực phẩm bổ 

sung)

Sản xuất tại Thụy Sĩ.
Nhà sản xuất: Nestlé 

Research and 
Development 

Konolfingen. Địa chỉ: 
Nestlé Strasse 3, 3510 
Konolfingen, Thụy Sĩ.27/11/2025 Công ty TNHH 

Nestlé Việt Nam

Số 7, đường 17A, khu 
công nghiệp Biên Hòa 
II, phường Trấn Biên, 
tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

01

Tên sản phẩm: 
Nestlé NAN 
INFINIPRO 

GROW
(Thực phẩm bổ 

sung)

Số GCN CSĐĐK 
ATTP: 

270/2025/ATTP-
CNĐK, do Sở Y tế 
tỉnh Đồng Nai cấp.
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BÁNH XỐP 
SÔCÔLA SỮA 

NESTLÉ 
KITKAT

BÁNH XỐP 
PHỦ SÔCÔLA 
SỮA NESTLÉ 

KITKAT
BÁNH XỐP 

PHỦ SÔCÔLA 
SỮA NESTLÉ 

KITKAT BITES
BÁNH XỐP 

PHỦ SÔCÔLA 
SỮA NESTLÉ 

KITKAT 
CHUNKY 

24/11/2025 CÔNG TY TNHH 
NESTLÉ VIỆT 

NAM

Số 7, đường 17A, Khu 
công nghiệp  Biên Hòa 
II, phường Trấn Biên, 

tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam.

09

BÁNH XỐP 
PHỦ SÔCÔLA 
SỮA NESTLÉ 

KITKAT 
CHUNKY 

HƯƠNG QUY 
KEM

Xuất xứ Malaysia.
Sản xuất bởi: Nestlé 

Asean (Malaysia) Sdn. 
Bhd. (199201007491), 

Lot 691, Jalan 
Perusahaan Utama, 

Kawasan Perindustrian 
Chembong, 71300 
Rembau, Negeri 
Sembilan Darul 

Khusus, Malaysia.
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BÁNH XỐP 
PHỦ SÔCÔLA 
SỮA NESTLÉ 

KITKAT 
CHUNKY 

MILO (Thực 
phẩm bổ sung)

BÁNH CACAO 
LÚA MẠCH 

NESTLÉ MILO 
NUGGETS 

(Thực phẩm bổ 
sung)

24/11/2025 CÔNG TY TNHH 
NESTLÉ VIỆT 

NAM

Số 7, đường 17A, Khu 
công nghiệp  Biên Hòa 
II, phường Trấn Biên, 

tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

BÁNH CACAO 
LÚA MẠCH 

NESTLÉ MILO 
CHOCO DẠNG 
THANH (Thực 
phẩm bổ sung)

Xuất xứ Malaysia.
Sản xuất bởi: Nestlé 

Asean (Malaysia) Sdn. 
Bhd. (199201007491), 

Lot 691, Jalan 
Perusahaan Utama, 

Kawasan Perindustrian 
Chembong, 71300 
Rembau, Negeri 
Sembilan Darul 

Khusus, Malaysia.
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24/11/2025 CÔNG TY TNHH 
NESTLÉ VIỆT 

NAM

Số 7, đường 17A, Khu 
công nghiệp  Biên Hòa 
II, phường Trấn Biên, 

tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

Thức uống dinh 
dưỡng Sữa Lúa 

mạch Nestlé 
MILO Ít đường 
(Thực phẩm bổ 

sung)

Công ty TNHH Nestlé 
Việt Nam KCN Long 
Bình Amata Nhà máy 
Bình An
Nhà máy Bông Sen: Lô 
đất số P1A, KCN 
Thăng Long II, phường 
Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, 
tỉnh Hưng Yên Chứng 
nhận FSSC 22000: 
VN18/00315 do Công 
ty SGS Việt Nam 
TNHH

DẦU MÈ PHA 
DOUBLE 

ELEPHANT
DẦU MÈ 
TRẮNG 

DOUBLE 
ELEPHANT

24/11/2025

CÔNG TY CỔ 
PHẦN HỮU HẠN 

VEDAN 
VIỆT NAM

Quốc lộ 51, ấp 1A, xã 
Phước Thái, tỉnh Đồng 

Nai, 
Việt Nam

03

DẦU MÈ ĐEN 
DOUBLE 

ELEPHANT

Hệ thống quản lý 
An toàn thực phẩm 
FSSC 22000:2018, 

ISO/TS 22002-
1:2009 Xuất xứ 

Singapore

24/11/2025 CÔNG TY CP 
THỰC PHẨM 

QUỐC TẾ

Lô 13, KCN Tam 
Phước, phường Tam 

Phước, tỉnh Đồng Nai 02

 TRÀ XANH 
NHẬT KIRIN 
VỊ NGUYÊN 

BẢN

Chứng nhận ISO 
22000:2018 số HA 

159/5.24.CIV
Chứng nhận 

HACCP số HA 

Công ty TNHH  Nước 
Giải Khát Kirin Việt 

Nam tại Lô D-3A-CN, 
KCN Mỹ Phước 2, 

phường Bến Cát, HCM, 
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TRÀ XANH 
NHẬT KIRIN 

KHÔNG 
ĐƯỜNG

365/3.24.03 Việt Nam

25/11/2025
CÔNG TY TNHH 

JAPAN BEST 
FOODS

Đường N3-1, KCN 
Long Đức, xã Bình An, 

tỉnh Đồng Nai
01 CƠM NẮM 

CÁ HỒI CAY

Chứng nhận ISO 
mã số 22000:2018 
– 9199293406055-
FSMS, Công ty CP 

chứng nhận và 
giám định quốc tế 

ISOCERT

26/11/2025 Công ty TNHH TM 
Việt Thuận

Tổ 1, ấp 6, xã Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam
01

HỘP NHỰA - 
PLASSTIC 

BOX

Xuất xứ 
Trung Quốc

27/11/2025
Công ty CP Công 

Nghệ JWS 
International

Đường số 2, Khu công 
nghiệp An Phước, xã 
An Phước, tỉnh Đồng 

Nai

01

AWATER® 
nước uống 

khoáng kiềm 
giàu Hydrogen

Chứng nhận ISO 
mã số 22000:2018 
– VN23/00000297 
do Công ty SGS 
Việt Nam TNHH

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Sở Y tế;
- Tổ chức, cá nhân;
- Website SYT;
- Lưu: VT, ATTP(Lan Anh).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Thị Ngọc Lắm
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